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HCS C TTN C 608 Lê Đức Hải 20/09/91  3 1 2799 4,25 4,50 6,25 15,0 13 1,5 0 1,5 
TCT C TTN C 608 Nguyễn Thị Thùy 13/03/90  3 1 72973 5,25 3,50 4,25 13,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Phạm Thị Thủy 05/04/90  3 1 25099 5,25 3,00 5,00 13,5 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Lê Thị Liên 10/08/89 6 2 1 1602 5,75 3,50 5,00 14,5 11 1,5 1,5 3 
DHT C TTN C 608 Nguyễn Mạnh Hùng 02/08/88  3 1 71858 3,50 3,00 6,00 12,5 13 1,5 0 1,5 
BPH C TTN C 608 Nguyễn Hồng Phong 21/06/90 6 2 2NT 1052 4,00 3,00 6,50 13,5 12 1 1,5 2,5 
HAS C TTN C 608 Lê Phan Tuấn 17/05/87 3 1 1 429 6,00 1,00 4,50 11,5 9,5 1,5 3 4,5 
SGD C TTN C 608 Trương Thị Thu Hiền 21/08/91  3 1 21474 5,00 2,00 6,50 13,5 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Lê Thị Phương Loan 01/10/91  3 1 23715 5,00 1,50 6,50 13,0 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Nguyễn Văn Anh 23/08/88  3 1 894 4,75 5,25 4,75 15,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Trần Thị Hoài Phương 07/09/89  3 1 24604 3,50 3,50 5,25 12,5 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Ra Nai K' Điền 12/07/89 1 1 1 1143 3,75 1,50 5,50 11,0 9,5 1,5 3 4,5 
TTN C TTN C 608 Phạm Thị Thanh Thúy 03/04/90  3 1 25124 6,50 2,75 5,25 14,5 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Nguyễn Văn Minh 26/06/90  3 1 23917 4,50 4,00 4,25 13,0 13 1,5 0 1,5 
DQN C TTN C 608 Phạm Thị ánh 29/08/90  3 1 69 4,50 4,00 6,25 15,0 13 1,5 0 1,5 
DQN C TTN C 608 Hồ Thanh Linh 12/01/91  3 1 1987 4,25 4,00 5,75 14,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Phạm Lê Thị ánh Tuyết 29/08/90  3 1 25466 3,75 5,00 4,75 13,5 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Doanh Liêm Lương 02/08/85 1 1 1 1681 4,75 2,50 5,75 13,0 9,5 1,5 3 4,5 
HCS C TTN C 608 Phạm Thị Hiếu 03/08/90  3 1 1291 5,00 3,00 5,00 13,0 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Hoàng Tô Trung 12/03/91  3 1 2515 6,00 3,00 5,00 14,0 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Nguyễn Thị Thảo 26/03/89  3 1 7616 5,00 3,50 6,00 14,5 13 1,5 0 1,5 
SPS C TTN C 608 Hồ Thị Yến 04/08/90 6 2 1 15182 3,50 2,00 5,50 11,0 11 1,5 1,5 3 
LPS C TTN C 608 Đổng Quốc Duy 20/11/88 1 1 2NT 3903 3,25 5,00 5,00 13,5 10 1 3 4 
LPS C TTN C 608 Hà Trung Tuấn 02/04/89  3 1 5022 3,75 5,00 7,00 16,0 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Võ Thị Hằng Nga 14/11/85  3 1 6233 4,50 2,50 5,25 12,5 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Vũ Thị Hồng 16/12/91  3 1 4964 4,00 3,50 6,50 14,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Võ Minh Trúc 25/05/88  3 1 25430 4,50 3,75 4,50 13,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Trần Thị Thúy Hằng 20/05/90  3 1 22834 4,00 4,00 5,00 13,0 13 1,5 0 1,5 
TTN C TTN C 608 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/10/90  3 1 24858 2,50 3,50 7,25 13,5 13 1,5 0 1,5 
DTS C TTN C 608 Nông Thị Phùng 02/03/90 1 1 1 6642 3,75 6,00 1,50 11,5 9,5 1,5 3 4,5 
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HCS C TTN C 608 Vũ Hoàng Thắng 28/12/88 3 1 1 2930 3,50 3,75 3,75 11,0 9,5 1,5 3 4,5 
QSX C TTN C 608 Phạm Công Thường 23/09/91  3 1 5942 3,75 5,00 6,50 15,5 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Huỳnh Thị Minh Kiều 10/08/91 6 2 1 5500 6,00 2,00 6,75 15,0 11 1,5 1,5 3 
TTN C TTN C 608 Hồ Thị Huệ 02/03/90  3 1 23184 5,25 2,00 5,00 12,5 13 1,5 0 1,5 
SPS C TTN C 608 Đinh Thị Thu 08/04/89  3 1 14089 3,50 6,00 5,00 14,5 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Nguyễn Ngọc Vi Diệu 27/07/89  3 1 1039 4,75 5,75 4,50 15,0 13 1,5 0 1,5 
DQN C TTN C 608 Đặng Thị ánh Diệu 17/04/91  3 1 401 5,75 3,00 6,25 15,0 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Nguyễn Văn long 09/10/88  3 1 5836 3,50 4,75 4,75 13,0 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Nguyễn Thị Hồng Diễm 20/08/91  3 1 3786 5,00 2,50 5,50 13,0 13 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Nguyễn Doanh Tuyên 22/12/88  3 2NT 2969 3,00 5,75 5,50 14,5 13 1 0 1 
TDL C TTN C 608 Trần Xuân Quyết 08/03/90  3 1 13806 5,00 2,00 6,50 13,5 13 1,5 0 1,5 
ANS C TTN C 608 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/91  3 1 3099 5,00 2,50 4,75 12,5 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Phạm Thị kim Chi 22/08/91  3 1 3630 4,50 1,75 6,00 12,5 13 1,5 0 1,5 
SPS C TTN C 608 Nguyễn Thị Thanh 06/02/91  3 1 13529 6,50 2,00 4,50 13,0 13 1,5 0 1,5 
ANS C TTN C 608 Ngô Hà Thủy Ngân 15/11/91  3 1 2721 4,50 3,25 5,50 13,5 13 1,5 0 1,5 
SPS C TTN C 608 Hoàng Thị Thúy Liễu 22/03/90 1 1 1 13703 5,50 1,00 5,75 12,5 9,5 1,5 3 4,5 
HCH C TTN C 608 Hoàng Văn Cường 15/08/89 1 1 1 374 3,00 5,25 4,25 12,5 9,5 1,5 3 4,5 
CSS C TTN C 608 Lê Đức Trung 01/06/90  3 1 11240 5,00 4,75 5,75 15,5 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Phạm Văn trương 07/10/91  3 1 8646 5,25 4,00 5,75 15,0 13 1,5 0 1,5 
DHS C TTN C 608 Cao Văn Thân 03/06/91 6 2 1 66751 3,00 3,75 4,75 11,5 11 1,5 1,5 3 
TTN B TTN B 309 Đỗ Thị Diễm Hương 14/12/90  3 1 15358 6,50 5,25 5,00 17,0 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 309 Phan Hoài Giang 04/05/91  3 1 13715 7,00 6,00 5,75 19,0 15 1,5 0 1,5 
YDS B TTN B 309 Nguyễn Thị Phương 30/04/91  3 2NT 19335 5,25 7,50 5,25 18,0 15 1 0 1 
YDS B TTN B 309 Phan Hà Nguyên 27/11/91  3 1 41771 6,50 3,50 5,00 15,0 15 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 309 Nguyễn Hà Hiền Vy 10/01/91  3 1 54599 5,75 3,50 5,50 15,0 15 1,5 0 1,5 
YDS B TTN B 309 Nguyễn Thị Lợi 06/08/90  3 1 1728 7,75 6,75 6,50 21,0 15 1,5 0 1,5 
YTB B TTN B 309 Bùi Thị Duyên 05/11/91  3 2NT 1219 4,50 6,00 5,00 15,5 15 1 0 1 
HUI B TTN B 309 Phạm Hương Giang 19/06/91  3 1 50561 6,75 4,25 4,50 15,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 309 Nguyễn Thị Hoàng Yến 29/08/91  3 1 21916 5,75 5,50 4,25 15,5 15 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B 309 Nguyễn  Thị Ngọc  Hà 14/06/91  3 2NT 49789 6,75 4,00 5,50 16,5 15 1 0 1 
YDS B TTN B 309 Nguyễn Thị Thanh Hòa 01/05/91  3 1 17716 6,25 4,00 5,50 16,0 15 1,5 0 1,5 
SPS B TTN B 309 Nguyễn Thị Ngoch Trang 12/02/90  3 1 23986 5,50 2,75 6,25 14,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 309 Nguyễn Đặng Công Thanh 02/02/90  3 1 19040 5,25 4,00 5,50 15,0 15 1,5 0 1,5 
YDS B TTN B 309 Trần Thị Tây Nguyên 01/03/91  3 1 17894 6,50 3,75 5,50 16,0 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 309 Trần Thị Mỹ Hạnh 25/06/91  3 1 14049 5,75 3,25 5,25 14,5 15 1,5 0 1,5 



TTN B TTN B 309 Lê Văn Nguyên 09/04/90  3 1 17393 6,25 3,75 4,50 14,5 15 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 309 Vũ Hoài Sơn 23/11/91  3 1 42799 6,25 5,25 4,50 16,0 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 309 Trần Văn Đạt 17/04/91  3 1 13429 5,50 4,50 4,50 14,5 15 1,5 0 1,5 
DHI B TTN B 309 Cao Thị Thanh Hằng 10/11/90  3 2NT 58500 5,50 5,25 5,50 16,5 15 1 0 1 
YDS B TTN B 309 Nguyễn Thu Hà 23/07/91  3 3 19004 8,00 4,75 5,75 18,5 16 0 0 0 
YHB B TTN B 309 Lê Thị Thương 13/09/91  3 2NT 8036 4,25 6,25 5,50 16,0 15 1 0 1 
TTN B TTN B C68 Vy Thành Tiến 10/02/91 1 1 1 20267 3,50 1,00 3,25 8,0 6,5 1,5 3 4,5 
NLS B TTN B C68 Nguyễn Văn Chiến 14/07/90  3 1 49113 4,50 2,00 4,25 11,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Trần Trung Hạnh 21/02/91  3 1 14105 5,50 1,00 3,50 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Hoàng Thị Hiếu 27/01/91  3 1 14319 4,00 1,25 4,25 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Nguyễn Minh Phát 25/10/91  3 1 17937 6,25 5,25 2,50 14,0 9,5 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B C68 Hà Trọng Vinh 01/04/91  3 1 38932 5,50 2,50 4,25 12,5 9,5 1,5 0 1,5 
TDL B TTN B C68 Ngô Thị Thùy Linh 04/07/91  3 1 7953 7,50 1,25 2,75 11,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Nguyễn Thị Lan Chi 15/08/91  3 1 12657 4,50 2,50 2,25 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Nông Quôc Anh 21/02/91 1 1 1 12090 5,00 1,00 2,50 8,5 6,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B C68 Trần Đăng Nhật 23/11/87  3 1 17494 4,50 2,25 3,00 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Lê Anh Tuấn 24/10/90  3 1 21025 5,50 0,75 3,75 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TDL B TTN B C68 Nguyễn Thị Phượng 13/01/91  3 1 8764 4,75 2,00 3,00 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Nguyễn Minh Gấm 29/12/91  3 1 13681 4,50 1,25 3,50 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B C68 Võ Tuấn Dũng 12/06/91  3 1 32785 4,25 3,50 2,25 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Ka Lius Phương Ar ăn 06/07/89 1 1 1 12189 4,75 1,00 3,75 9,5 6,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B C68 Trần Thị Lan 21/03/91  3 1 15888 4,00 2,50 2,75 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Y Mun Kpă 08/08/90 1 1 1 15797 3,50 0,75 3,00 7,5 6,5 1,5 3 4,5 
NLS B TTN B C68 Đàm Thị Chiến 10/03/91 1 1 1 49105 4,00 1,00 3,25 8,5 6,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B 301 Đỗ Ngọc Hùng 02/08/90  3 1 15277 7,25 4,75 4,00 16,0 15 1,5 0 1,5 
DHY B TTN B 301 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/10/91  3 1 58229 6,50 7,75 6,25 20,5 15 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 301 Nguyễn Thị Thu Trang 11/11/91  3 1 46222 6,50 4,75 4,25 15,5 15 1,5 0 1,5 
DDY B TTN B 301 Phạm Thị Thu An 04/12/91  3 1 65017 7,25 6,00 7,00 20,5 15 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 301 Nguyễn Thị Ngân 01/08/91  3 1 39615 5,75 5,75 4,00 15,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 301 Lê Thị Phương Tiền 01/08/91  3 1 20291 6,50 5,00 4,25 16,0 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 301 Nguyễn Hoàng Linh 11/08/91  3 1 16206 7,25 5,00 5,00 17,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 301 Phùng Minh Hoàng Anh 20/06/91  3 1 12086 6,00 5,50 4,50 16,0 15 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 301 Nguyễn Bùi Mỹ Linh 11/10/91  3 1 37937 6,25 5,50 4,50 16,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 301 Ngô Văn Phước 03/01/91  3 1 18271 7,00 4,50 7,00 18,5 15 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 301 Phan Thị thương 13/01/91  3 1 20163 6,25 5,00 4,75 16,0 15 1,5 0 1,5 



TTN B TTN B C69 Đinh Thị Yên 26/06/90 1 1 1 21857 5,50 1,50 2,50 9,5 6,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B C69 Lê Xuân Tùng 12/09/90  3 1 21265 3,75 2,50 3,00 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C69 Võ Tuấn Anh 18/10/91  3 1 12135 5,75 1,00 2,50 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C69 Hoàng Thi Ngân 17/06/91 1 1 1 17148 3,75 1,25 2,50 7,5 6,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B C69 Bùi Thị Trâm Anh 11/10/91  3 1 12103 4,50 2,00 4,00 10,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C69 Phùng Đức Phú 21/10/91  3 1 18033 5,50 1,00 3,75 10,5 9,5 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B C69 Nguyễn Việt Triều 22/11/91  3 1 46496 4,50 4,00 2,75 11,5 9,5 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B C69 Nguyễn Mạnh Hùng 20/10/91  3 1 22970 5,50 2,25 3,75 11,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C67 Nguyễn Lương Cường 13/08/91  3 1 12834 4,50 1,50 3,75 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B C67 Nguyễn Xuân Trường 26/03/90  3 1 37212 4,50 2,00 3,50 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C67 Hồ Thủy Dâng 17/03/89  3 2NT 12917 4,50 1,75 3,50 10,0 10 1 0 1 
NLS B TTN B C67 Nguyễn Thị Quyên 30/11/90  3 2NT 30762 6,00 2,00 3,25 11,5 10 1 0 1 
TTN D1 TTN D1 702 Trần Bảo Trọng 08/09/91  3 1 27948 5,25 1,00 5,00 11,5 12 1,5 0 1,5 
MHN D1 TTN D1 702 Tạ Thị Thủy 20/03/91  3 2NT 3031 6,00 4,25 3,00 13,5 12 1 0 1 
LPS D1 TTN D1 702 Tôn Nữ Nam Trân 08/03/91  3 1 12782 5,00 5,00 3,50 13,5 12 1,5 0 1,5 
CSS D1 TTN D1 702 Nguyễn Như Hạnh 19/10/91  3 1 12329 5,00 3,25 4,00 12,5 12 1,5 0 1,5 
TTN D1 TTN D1 702 Nguyễn Thị Bảo Quyên 29/07/90  3 1 27436 5,00 3,25 3,00 11,5 12 1,5 0 1,5 
HUI D1 TTN D1 702 Đỗ Linh Ka 25/07/91  3 1 57178 5,75 3,50 5,75 15,0 12 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 302 Trần Văn Cương 10/06/89  3 2NT 31866 7,00 4,25 2,50 14,0 13 1 0 1 
QST B TTN B 302 Hồ Quang Trọng 20/03/91  3 1 9486 6,00 5,00 3,50 14,5 13 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 303 Lê Đình Cương 30/10/91  3 1 12815 5,50 2,75 4,50 13,0 13 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 306 Nguyễn Thị Kim Thoa 05/04/91  3 1 53305 6,50 3,00 4,00 13,5 13 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 304 Trần Thị Mận 12/04/91  3 1 39194 7,00 1,50 5,25 14,0 13 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B 304 Đàm Thị Lan 03/03/90 1 1 1 24377 4,50 3,25 3,25 11,0 9,5 1,5 3 4,5 
TTN B TTN B 305 Đỗ Thị Dung 20/10/88  3 1 13028 6,50 1,75 4,75 13,0 13 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B 305 Nguyễn Bá Khánh 05/06/91  3 1 23774 5,25 4,75 2,25 12,5 13 1,5 0 1,5 
HUI B TTN B 305 Trương Thế Tung 12/10/91  3 1 47074 5,25 2,25 4,75 12,5 13 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 305 Nguyễn Thị Thủy 17/02/91  3 1 13028 5,75 4,25 4,00 14,0 13 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B 305 Đỗ Thị Dung 20/10/88  3 1 13028 6,50 1,75 4,75 13,0 13 1,5 0 1,5 
DMS A TTN A 405 Đàm Thị Lan 03/03/90 1 1 1 2769 1,00 5,25 3,75 10,0 8,5 1,5 3 4,5 
QST A TTN A 405 Hoàng Cao Cường 31/10/91  3 1 3783 3,25 7,50 3,25 14,0 12 1,5 0 1,5 
ANS A TTN A 405 Bùi Thanh Sơn 26/10/91  3 1 1267 1,75 7,00 3,75 12,5 12 1,5 0 1,5 
HUI A TTN A 405 Nguyễn Thành Đức 31/10/91  3 1 3409 3,50 6,00 3,50 13,0 12 1,5 0 1,5 
ANS A TTN A 405 Phạm Ngọc Khuê 19/05/91  3 1 745 2,00 6,50 3,50 12,0 12 1,5 0 1,5 
DQN A TTN A 405 Nguyễn Thị Vân 05/12/91  3 1 12869 4,00 6,00 3,25 13,5 12 1,5 0 1,5 



 

TTN A TTN A 405 Vũ Văn Được 08/08/91  3 1 1690 2,50 4,25 4,50 11,5 12 1,5 0 1,5 
SGD A TTN A 405 Ngô Thị Hoài 10/05/91  3 1 36975 1,50 5,50 4,75 12,0 12 1,5 0 1,5 
TTN A TTN A 405 Nguyễn Thị Thu Hà 19/01/89 6 2 1 2035 2,25 4,50 3,50 10,5 10 1,5 1,5 3 
LPS A TTN A 405 Trần Quốc Khánh 12/02/91  3 1 932 1,00 5,75 6,25 13,0 12 1,5 0 1,5 
QSB A TTN A 405 Nguyễn Thị Phương Thúy 29/04/91  3 2NT 6784 4,75 5,25 2,25 12,5 12 1 0 1 
TTN A TTN A 405 Phạm Thị Hồng Thắm 06/01/91  3 1 8173 2,50 5,75 3,75 12,0 12 1,5 0 1,5 
MBS A TTN A 405 Nguyễn Việt Triều 22/11/91  3 1 18050 4,25 5,00 2,25 11,5 12 1,5 0 1,5 
QSK A TTN A 405 Lê Đình Cương 30/10/91  3 1 563 2,25 5,00 4,50 12,0 12 1,5 0 1,5 
YDS B TTN B 309 Cao Hùng Vũ 10/01/90  3 1 19649 5,75 5,00 4,25 15,0 15 1,5 0 1,5 
HCS C TTN C 608 Lê Thị Hồng Hạnh 21/04/90  3 1 1235 6,25 2,75 5,00 14,0 13 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Nguyễn Thị Lan Chi 15/08/91  3 1 12657 4,50 2,50 2,25 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
TTN B TTN B C68 Hoàng Trung Hiếu 27/12/90  3 1 14334 5,25 1,50 3,25 10,0 9,5 1,5 0 1,5 
NLS B TTN B C69 Hồ Ngọc Danh 08/07/91  3 1 17790 4,75 1,50 3,00 9,5 9,5 1,5 0 1,5 
MBS A TTN A 405 Trương Phú Toán 22/12/89  3 1 17156 2,00 4,50 4,75 11,5 12 1,5 0 1,5 
SP2 C TTN C 608 Lê Thị Hải 10/08/88  3 2NT 1417 5,25 5,25 6,75 17,5 13 1 0 1 
DDS C TTN C 608 Lê Thị Hồng Diệp 28/01/90  3 1 51148 4,00 3,25 6,00 13,5 13 1,5 0 1,5 
LPS C TTN C 608 Trương Văn Duẩn 04/03/91  3 1 3842 3,75 2,50 6,00 12,5 13 1,5 0 1,5 
TGC C TTN C 608 Nguyễn Viết Phương 20/05/91  3 2NT 4198 5,25 3,00 5,00 13,5 13 1 0 1 
HVQ C TTN C 608 Nguyễn Thị Thương 12/09/91  3 2NT 1435 5,00 1,50 6,25 13,0 13 1 0 1 
KSA A TTN A 405 Nguyễn Thị Thu Trang 11/11/91  3 1 4121 3,25 7,00 5,25 15,5 12 1,5 0 1,5 


